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Câu 1: Phát biểu nào sau đây là một mệnh đề?


	A.  là số nguyên tố.	B. .
	C. Ôi buồn quá!	D. Bạn là cầu thủ bóng đá phải không?
Câu 2. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào không phải là mệnh đề?
A. Hôm nay là thứ [image: ]	                                      B. [image: ] là số lẻ
C. Hình bình hành là đa giác có [image: ] cạnh	D. Hôm nay trời đẹp quá!
Câu 3. Phủ định của mệnh đề [image: ] là:
A. [image: ]	               B. [image: ]
C. [image: ]	                        D. [image: ] 
Câu 4.Sử dụng khái niệm “điều kiện cần” để phát biểu định lí sau: “Nếu hai tam giác bằng nhau thì chúng có diện tích bằng nhau”. Hãy chọn phát biểu đúng?
A. Hai hình có diện tích bằng nhau là điều kiện cần để hai tam giác bằng nhau.
B. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần và đủ để chúng có diện tích bằng nhau.
C. Hai tam giác có diện tích bằng nhau là điều kiện cần để hai tam giác bằng nhau.
D. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần để chúng có diện tích bằng nhau.
Câu 5. Cho[image: ]. Hỏi tập hợp [image: ] có bao nhiêu phần tử?
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Câu 6:	 Các ký hiệu nào sau đây dùng để viết đúng mệnh đề: “3 là một số tự nhiên”?
A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ]
Câu 7:	 Cho [image: ], số tập con của [image: ] là:
A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ]
Câu 8:	 Hình nào sau đây minh họa tập [image: ] là con của tập[image: ]?
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
  Câu 9. Cho tập hợp [image: ]. Tập [image: ] được viết dưới dạng liệt kê các phần tử là:
A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ]
 Câu 10.  Cho hai tập hợp [image: ] và [image: ]. Tìm tất cả các giá trị của tham số [image: ] để [image: ].
A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ]
 Câu 11.   Cho hai tập hợp [image: ]. Có bao nhiêu tập hợp [image: ] thỏa mãn [image: ]?[image: ][image: ]
A. [image: ]	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
 Câu 12. Cho [image: ] và [image: ]. Khi đó, [image: ] là
A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ]
 Câu 13.Cho [image: ] và [image: ]. Tập [image: ] bằng:
A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ]
Câu 14.Trong các tập hợp sau đây, tập nào không bằng [image: ]
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Câu 15. Cho hai tập hợp [image: ]. Tập hợp [image: ] bằng tập hợp nào sau đay?
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].


Câu 16. Cho tập hợp . Tìm điều kiện của m để .






A.  hoặc 	B. 	C. 	D.  hoặc 
Câu 17. Lớp 10A có 45 học sinh trong đó có 25 em học giỏi môn Toán, 23 em học giỏi môn Lý, 20 em học giỏi môn Hóa, 11 em học giỏi cả môn Toán và môn Lý, 8 em học giỏi cả môn Lý và môn Hóa, 9 em học giỏi cả môn Toán và môn Hóa. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu bạn học giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa, biết rằng mỗi học sinh trong lớp học giỏi ít nhất một trong 3 môn Toán, Lý, Hóa?
A. 3	B. 4	C. 5	D. 6




Câu 18. Cho các tập hợp , . Tìm  để tập  là tập rỗng.




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 19. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 20. Trong các hệ sau, hệ nào không phải là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn:




A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 21.Trong mặt phẳng , điểm nào dưới đây thuộc miền nghiệm của hệ ?




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 22.Miền nghiệm của bất phương trình  là nửa mặt phẳng chứa điểm nào trong các điểm sau?




A. .	B. .	C. .	D. .

 Câu 23. Trong các cặp số sau đây, cặp nào không là nghiệm của bất phương trình ?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 24.Miền nghiệm của bất phương trình  là
A. 	B. 
C. 	D. 

Câu 25.Trong các cặp số sau, cặp nào không là nghiệm của hệ bất phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 26. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình ?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 27. Miền tam giác  kể cả ba cạnh sau đây là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào trong bốn hệ bất phương trình dưới đây?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .



















Câu 28. Một công ty TNHH trong một đợt quảng cáo và bán khuyến mãi hàng hóa ( sản phẩm mới của công ty) cần thuê xe để chở trên  người và trên  tấn hàng. Nơi thuê chỉ có hai loại xe  và . Trong đó xe loại  có  chiếc, xe loại  có  chiếc. Một chiếc xe loại  cho thuê với giá  triệu, loại  giá  triệu. Hỏi phải thuê bao nhiêu xe mỗi loại để chi phí vận chuyển là thấp nhất. Biết rằng xe  chỉ chở tối đa  người và  tấn hàng. Xe  chở tối đa  người và  tấn hàng.








A.  xe  và  xe .	B.  xe  và  xe .








C.  xe  và  xe .	D.  xe  và  xe .


Câu 29. Giá trị lớn nhất của biết thức  với điều kiện  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 30..Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào đúng?


A. .	B. 


C. .	D. 

Câu 31. Cho góc  tù. Điều khẳng định nào sau đây là đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 32. Giá trị của  bằng bao nhiêu?




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 33. Cho biết . Tính ?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 34. Đơn giản biểu thức  ta được




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 35. Cho  Tính giá trị của biểu thức sau: .




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 36. Giá trị của biểu thức  là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 37. Cho tam giác , mệnh đề nào sau đây đúng?


A. .	B. .


C. .	D. .




Câu 38. Cho tam giác ABC có , góc  bằng . Độ dài cạnh là?




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 39. Cho tam giác  có cm,  cm, cm. Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 40.Cho tam giác . Tìm công thức sai:




A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 41. Cho tam giác  thoả mãn hệ thức . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?


A. 	                                      B. 


C. .	D. 




Câu 42. Cho  có , nửa chu vi. Độ dài bán kính đường tròn nội tiếp của tam giác trên là:




A. 	B. 	C. 	D. 




Câu 43. Cho tam giác  có góc  và cạnh . Tính bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác .




A. .	B. .	C. .	D. .









Câu 44. Khoảng cách từ  đến  không thể đo trực tiếp được vì phải qua một đầm lầy. Người ta xác định được một điểm mà từ đó có thể nhìn được  và dưới một góc . Biết , . Khoảng cách  bằng bao nhiêu?




A. 	B. 	C. 	D. 






Câu 45. Tam giác  có   là điểm trên cạnh  sao cho . Độ dài đoạn  bằng bao nhiêu?




A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 46. Gọi  là tổng bình phương độ dài ba trung tuyến của tam giác . Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?


A. .	B. .


C. .	D. .
Câu 47. Chọn công thức đúng trong các đáp án sau:




A. 	B. 	C. 	D. 



Câu 48. Cho có  Diện tích  của tam giác trên là:




A. 	B. 	C. 	D. 






Câu 49. Hai chiếc tàu thuỷ cùng xuất phát từ vị trí , đi thẳng theo hai hướng tạo với nhau một góc . Tàu thứ nhất chạy với tốc độ , tàu thứ hai chạy với tốc độ . Hỏi sau  giờ hai tàu cách nhau bao nhiêu ?




A. 	B. 	C. 	D. 







[bookmark: _GoBack]Câu 50.Cho hình chữ nhật  có cạnh ,  là trung điểm của  là điểm trên cạnh  sao cho . Khi đó bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
------------------- Hết -------------------
Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm!
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